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UBND TỈNH HÒA BÌNH 
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ĐIỀU LỆ 

Giải Cầu lông - Bóng bàn học sinh tỉnh Hòa Bình năm 2025 
 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày        /3/2025 của Giám đốc Sở GD&ĐT) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao 

trong học sinh để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo dục trí tuệ 

cho học sinh; 

- Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025); 79 năm ngày Thể thao Việt Nam 

(27/3/1946 - 27/3/2025); 

- Đánh giá công tác giáo dục thể chất và phong trào thể thao trong các đơn vị, 

trường học; 

- Tuyển chọn vận động viên, chuẩn bị lực lượng tham dự Giải thể thao học 

sinh phổ thông toàn quốc năm 2025. 

2. Yêu cầu 

- Thủ trưởng các đơn vị, trường học phải phổ biến, quán triệt mục đích, ý 

nghĩa của giải đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường; chỉ đạo 

tổ chức giải, tuyển chọn, tập huấn lực lượng vận động viên (VĐV) tham dự giải 

theo quy định của Điều lệ.  

- Công tác tổ chức giải tại đơn vị và tuyển chọn, tập huấn VĐV tham dự giải 

tỉnh phải được tổ chức tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức, phô trương, 

lãng phí. 

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/2002/CT-TTg, ngày 26/7/2002 của Thủ tướng 

Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao và Chỉ thị số 

33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh 

thành tích trong giáo dục. 

Điều 2. Đối tượng, điều kiện, đơn vị dự thi và quy định về độ tuổi 

1. Đối tượng tham dự giải 

1.1. Đối tượng được tham dự Giải: Học sinh, học viên đang học tập tại các 

trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở, trường phổ thông 
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Dân tộc Nội trú THCS&THPT, Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm GDNN-

GDTX, trường Phổ thông Liên cấp sao Mai và các trường THPT trong toàn tỉnh.  

1.2. Đối tượng không được tham dự Giải: 

- Học sinh là Vận động viên (VĐV) đã và đang được đào tạo tại các Trung 

tâm đào tạo VĐV, trường Năng khiểu thể dục thể thao được hưởng chế độ từ ngân 

sách nhà nước.  

- Học sinh có tiền sử bệnh lý về tim mạch, thần kinh và các bệnh lý khác 

không đủ sức khoẻ để thi đấu thể thao. 

- Học sinh đang bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên và học sinh vi phạm pháp luật 

(có văn bản của cơ quan có thẩm quyền). 

2. Điều kiện dự thi 

- Học sinh tham dự giải phải có đủ sức khoẻ (do cơ quan y tế có thẩm quyền 

xác nhận). 

- Số lượng học sinh tham gia theo yêu cầu của từng nội dung thi. Mỗi học 

sinh chỉ được tham dự 1 môn thi nhất định (Cầu lông hoặc bóng bàn). 

3. Đơn vị dự thi 

Mỗi phòng GD&ĐT huyện, thành phố; mỗi trường phổ thông Dân tộc nội trú 

THCS&THPT; trường THPT; trường phổ thông liên cấp Sao Mai; Trung tâm 

GDNN-GDTX các huyện, thành phố; Trung tâm GDTX tỉnh (sau đây được gọi 

chung là đơn vị) là một đơn vị tham dự giải. 

4. Quy định về độ tuổi 

- Tiểu học: Từ lớp 1 đến lớp 5 (sinh từ 01/01/2014 đến 31/12/2018) 

- Trung học cơ sở: Từ lớp 6 đến lớp 9 (sinh từ 01/01/2010 đến 31/12/2013) 

- Trung học phổ thông: Từ lớp 10 đến lớp 12 (sinh từ 01/01/2007 đến 

31/12/2009). 

Điều 3. Thời gian và địa điểm tổ chức  

1. Thời gian kiểm tra hồ sơ, họp chuyên môn kỹ thuật, bắt thăm: 08h00’ 

ngày 31/3/2025 tại hội trường Sở GD&ĐT (tầng 4). 

2. Thời gian thi đấu: Từ ngày 03 tháng 4 đến ngày 06 tháng 4 năm 2025.  

3. Địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu TDTT tỉnh. 

Điều 4. Đăng ký dự thi 

1. Hồ sơ đăng ký dự thi 

1.1. Bản đăng ký danh sách dự thi tổng hợp của đoàn (mẫu gửi kèm). 

1.2. Danh sách đăng ký từng nội dung thi (mẫu gửi kèm). 

1.3. Hồ sơ cá nhân gồm:  

- Giấy khai sinh bản phô tô có ký xác nhận của lãnh đạo nhà trường. 
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- Học bạ dùng bản phô tô: trang 1 (có trích ngang: họ và tên, ngày tháng năm 

sinh, lớp, trường... của học sinh). 

- Học sinh từ 16 tuổi trở lên phải mang theo căn cước công dân để xuất trình 

khi có khiếu nại về nhân sự. 

- Giấy khám sức khoẻ của từng học sinh do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp 

huyện trở lên cấp và xác nhận có đủ sức khoẻ tham gia nội dung mà học sinh sẽ dự 

thi (hoặc cam kết sức khỏe của đơn vị). 

- Phiếu thi đấu (theo mẫu gửi kèm) 

2. Thời hạn đăng ký  

2.1. Các đơn vị dự thi gửi danh sách dự thi tổng hợp, danh sách đăng ký từng 

nội dung thi của đơn vị về địa chỉ thư điện tử: p.cttt@hoabinh.edu.vn trước ngày 

28/3/2025; Điện thoại: 02183 854036 - 0988465299. 

b) Hồ sơ cá nhân (quy định ở Điều 4, khoản 1, điểm 1.3) mang theo khi về 

kiểm tra hồ sơ, họp chuyên môn kỹ thuật theo Điều lệ quy định (ngày 31/3/2025)  
 

Chương II 

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU CỤ THỂ 
 

Điều 5. Môn Cầu lông 

1. Đối tượng: Theo quy định tại mục 1, Điều 2, Chương I 

2. Nội dung thi đấu 

- THCS: Độ tuổi 12 - 13 và 14 - 15: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 

- THPT: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 

3. Thể thức thi đấu 

3.1. Hình thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký dự thi, Ban tổ 

chức sẽ thống nhất hình thức thi đấu tại cuộc họp chuyên môn với các Trưởng 

đoàn. Các đôi ở cùng đơn vị sẽ không gặp nhau trong trận đầu tiên nếu thi đấu loại 

trực tiếp và không ở cùng bảng nếu thi đấu vòng tròn tính điểm. 

- Khối THCS và THPT: Các trận đều thi đấu trong 1 ván 31 điểm (VĐV hoặc đội 

nào chạm 31 trước là giành chiến thắng). 

3.2. Số lượng VĐV dự thi: Mỗi đơn vị được đăng ký số lượng VĐV dự thi ở 

mỗi cấp học như sau:  

- THCS: Gồm 2 lứa tuổi, mỗi lứa tuổi: 2 đôi nam, 2 đôi nữ, 2 đôi nam nữ. 

- THPT: 2 đôi nam, 2 đôi nữ, 2 đôi nam nữ. 

- Mỗi VĐV được phép thi đấu tối đa 01 nội dung. 

4. Luật thi đấu 

4.1. Áp dụng Luật Cầu lông hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

mailto:p.cttt@hoabinh.edu.vn
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4.2. Cầu thi đấu: Do Ban tổ chức quy định (sẽ có thông báo sau). 

4.3. Trang phục thi đấu: Đồng phục trong thi đấu đôi. 

4.4. Cách tính điểm và xếp hạng 

Tính điểm để xếp hạng trong thi đấu vòng tròn: Thắng 2, thua 1, bỏ cuộc 0 

điểm. Nếu 2 đội (VĐV) bằng điểm nhau đội thắng trận đấu trực tiếp xếp trên, nếu 

có 3 đội (VĐV) trở lên bằng điểm nhau lần lượt sẽ tính tỷ số tổng trận thắng/trận 

thua, tổng điểm thắng/điểm thua của các đội đó với nhau. Nếu vẫn bằng nhau sẽ tổ 

chức bắt thăm chọn ra đội xếp trên.  

4.5. Giải thưởng 

- 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba cho từng nội dung thi  

- Giải toàn đoàn: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba cho từng khối thi 

Điều 6. Môn Bóng bàn 

1. Đối tượng: Theo quy định tại mục 1, Điều 2, Chương I 

2. Nội dung thi đấu: 

- Tiểu học: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ;  

- THCS: Độ tuổi 12-13 và 14-15: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ; 

- THPT: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ;  

3. Thể thức thi đấu 

- Căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký dự thi ban tổ chức sẽ thống nhất hình 

thức thi đấu tại cuộc họp chuyên môn với các Trưởng đoàn. Các VĐV ở cùng đơn 

vị sẽ không gặp nhau trong trận đầu tiên nếu thi đấu loại trực tiếp và không ở cùng 

bảng nếu thi đấu vòng tròn tính điểm. 

- Các trận đều thi đấu trong 5 ván thắng 3.  

4. Số lượng VĐV dự thi: Mỗi đơn vị được đăng ký số lượng VĐV dự thi ở 

mỗi cấp học như sau:  

- Tiểu học: 2 đôi nam, 2 đôi nữ, 2 đôi nam nữ 

- THCS gồm 2 lứa tuổi, mỗi lứa tuổi: 2 đôi nam, 2 đôi nữ, 2 đôi nam nữ 

- THPT: 2 đôi nam, 2 đôi nữ, 2 đôi nam nữ 

- Mỗi VĐV được phép thi đấu tối đa 01 nội dung. 

5. Luật thi đấu 

5.1. Áp dụng luật Bóng bàn hiện hành do Bộ VHTT&DL ban hành. 

5.2. Vợt thi đấu: Bao gồm cốt vợt và mặt vợt theo quy định luật Bóng bàn 

hiện hành. Các mặt vợt gai không đủ tiêu chuẩn sẽ không được thi đấu (Saviga đầu 

nấm, Super Block, Magic 66, Magic 77, Kasfu, Gai chế,...) 

5.3. Bóng thi đấu: Bóng 40+ màu trắng (Ban Tổ chức sẽ thông báo cụ thể tại 

buổi họp chuyên môn, kỹ thuật). 
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5.4. Trang phục thi đấu (không mặc trang phục màu trắng): Các VĐV thi đấu 

phải mặc trang phục thi đấu thể thao, đồng phục trong thi đấu đôi. 

6. Cách tính điểm và xếp hạng 

Tính điểm để xếp hạng trong thi đấu vòng tròn: Thắng 2, thua 1, bỏ cuộc 0 

điểm. Nếu 2 đôi (VĐV) bằng điểm nhau đội thắng trận đấu trực tiếp xếp trên, nếu 

có 3 đôi (VĐV) trở lên bằng điểm nhau lần lượt sẽ tính tỷ số tổng trận thắng/trận 

thua, tổng ván thắng/ván thua, tổng điểm thắng/ điểm thua của các đội đó với nhau. 

Nếu vẫn bằng nhau sẽ tổ chức bắt thăm chọn ra đội xếp trên. 

7. Giải thưởng 

- 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba cho từng nội dung thi  

- Giải toàn đoàn: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba cho từng khối thi 

 

Chương III 

KHIẾU NẠI - KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT 
 

Điều 7. Khiếu nại 

1. Các khiếu nại về chuyên môn, kỹ thuật 

Chỉ có lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại. Khi khiếu nại 

phải có văn bản nộp cho Hội đồng Trọng tài cuộc thi khi xảy ra sự cố. Các khiếu 

nại về chuyên môn, kỹ thuật, luật do Hội đồng Trọng tài cuộc thi xử lý, giải quyết 

tại chỗ. Hội đồng trọng tài phải giải quyết trước khi buổi thi kết thúc. Mọi cá nhân, 

đơn vị có liên quan phải phục tùng các quyết định của Hội đồng Trọng tài về 

những vấn đề khiếu nại. Nếu thấy chưa thoả đáng có quyền khiếu nại lên Ban Tổ 

chức, nhưng không được cố tình kéo dài thời gian thi hoặc bỏ cuộc. 

2. Các khiếu nại về nhân sự: Chỉ có Trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại và 

phải có văn bản nộp cho Ban Tổ chức giải. Ban Tổ chức sẽ giải quyết tại chỗ, 

trường hợp chưa có đủ điều kiện xử lý ngay sẽ bảo lưu để thẩm tra và xử lý sau 

(chậm nhất là 1 tháng sau khi kết thúc giải đấu) và thông báo lại với đơn vị có đơn 

khiếu nại bằng văn bản. 

Điều 8. Khen thưởng 

Căn cứ vào kết quả thi đấu của từng cá nhân và tập thể các đơn vị, Sở Giáo 

dục và Đào tạo khen thưởng như sau: 

1. Tặng giải thưởng và huy chương cho các cá nhân đạt thành tích Nhất, Nhì 

và đồng giải Ba theo Điều lệ.  

2. Tặng cờ Nhất, Nhì và đồng giải Ba toàn đoàn đối với mỗi môn thi. 

3. Cấp Giấy chứng nhận “Đạt giải” cho các học sinh đạt thành tích xếp hạng 

từ thứ nhất đến thứ ba ở các nội dung thi. 

Điều 9. Kỷ luật 

1. Bất kỳ cá nhân, đơn vị nào vi phạm Điều lệ, vi phạm những quy định của 

Ban Tổ chức và có hành vi bỏ cuộc, kích động bỏ cuộc, tự ý kéo dài thời gian trong 
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mọi tình huống tùy theo mức độ vi phạm sẽ áp dụng hình thức kỷ luật từ phê bình, 

cảnh cáo đến truất quyền thi đấu của VĐV, quyền chỉ đạo, huỷ bỏ thành tích thi 

đấu của cá nhân vi phạm và thành tích của đồng đội có cá nhân vi phạm. 

2. Khiếu nại sai sự thật sẽ bị cảnh cáo và đơn vị có đơn tố cáo sai sự thật sẽ bị 

trừ 30 % điểm trong tổng số điểm của đơn vị đó đạt được.  

3. Sở Giáo dục và Đào tạo không xếp loại thi đua theo tiêu chí đánh giá công 

tác thi đua của Ngành Giáo dục và Đào tạo đối với đơn vị có vi phạm, chuyển 

Thanh tra Sở xử lý theo mức độ vi phạm, thông báo toàn ngành và kiến nghị Uỷ 

ban nhân dân tỉnh xử lý kỷ luật đối với các cán bộ phụ trách đơn vị có vi phạm 

theo tinh thần của Chỉ thị 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính 

phủ về Chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao./. 
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